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Số TT Tên sản phẩm Hình ảnh Quy cách

 Chưa VAT  Thanh toán 

I ỐNG TƯỚI

1 Ống LDPE 16 x 1.0 mm 3,800           4,104              200m/ cuộn

2 Ống LDPE 16 x 1.2 mm 4,400           4,752              200m/ cuộn

3 Ống LDPE 20 x 1.0 mm 4,800           5,184              200m/ cuộn

4 Ống LDPE 20 x 1.2 mm 5,500           5,940              200m/ cuộn

6 Ống LDPE 25 x 1.2 mm 7,036           7,599              200m/ cuộn

7 Ống LDPE 25 x 1.5 mm 8,655           9,347              200m/ cuộn

5
Ống nhỏ giọt 16 x 0.2 mm 

k/cách lỗ 10
1,545           1,669              1000m/cuộn

6
Ống nhỏ giọt 16 x 0.2 mm 

k/cách lỗ 15
1,455           1,571              1000m/cuộn

7
Ống nhỏ giọt 16 x 0.2 mm 

k/cách lỗ 20
1,364           1,473              1000m/cuộn

8
Ống nhỏ giọt 16 x 0.2 mm 

k/cách lỗ 30
1,300           1,404              1000m/cuộn

9
Ống nhỏ giọt 16 x 0.2 mm 

k/cách lỗ 40
1,250           1,350              1000m/cuộn

10
Ống nhỏ giọt 16 x 0.15 

mm k/cách lỗ 20 -
830              896                 1000m/cuộn

II PHỤ KIỆN ỐNG LDPE

1 Khởi thủy LDPE 12 2,000           2,160              50 cái/ túi

2 Khởi thủy LDPE 16 2,200           2,376              50 cái/ túi

3 Khởi thủyLDPE 20 2,700           2,916              50 cái/ túi

4 Cao su khởi thủy 1,600           1,728              100 cái / túi

5 Nối thẳng LDPE 12 1,500           1,620              50 cái/ túi

6 Nối thẳng LDPE 16 1,900           2,052              50 cái/ túi

7 Nối thẳng LDPE 20 2,300           2,484              50 cái/ túi

8
Nối ren ngoài LDPE 

12x1/2
2,000           2,160              50 cái/ túi

9
Nối ren ngoài LDPE 

16x1/2
2,200           2,376              50 cái/ túi

10
Nối ren ngoài LDPE         

20 x1/2
2,500           2,700              50 cái/ túi

11 Cút  LDPE 12 2,000           2,160              50 cái/ túi

12 Cút  LDPE 16 2,200           2,376              50 cái/ túi

13 Cút  LDPE 20 2,900           3,132              50 cái/ túi

14
Cút ren ngoài LDPE         

12 x 1/2
2,200           2,376              50 cái/ túi

15
Cút ren ngoài LDPE          

16 x 1/2
2,400           2,592              50 cái/ túi

16
Cút ren ngoài LDPE         

20 x1/2
3,800           4,104              50 cái/ túi

 Đơn giá vnđ/ cái 

BẢNG GIÁ ỐNG VÀ PHỤ KIỆN TƯỚI  DEKKO



Số TT Tên sản phẩm Hình ảnh Quy cách

 Chưa VAT  Thanh toán 

 Đơn giá vnđ/ cái 

17 Tê LDPE 12 2,800           3,024              50 cái/ túi

18 Tê LDPE 16 3,200           3,456              50 cái/ túi

19 Tê LDPE 20 3,700           3,996              50 cái/ túi

20
Tê ren ngoài  LDPE 12 x 

1/2
3,200           3,456              50 cái/ túi

21
Tê ren ngoài  LDPE 16 

x1/2
3,400           3,672              50 cái/ túi

22
Tê ren ngoài  LDPE 20 x 

1/2
4,300           4,644              50 cái/ túi

23 Bịt LDPE 12 1,500           1,620              50 cái/ túi

24 Bịt LDPE 16 1,600           1,728              50 cái/ túi

25 Bịt LDPE 20 1,800           1,944              50 cái/ túi

26 Van LDPE 16/nhỏ giọt 16 9,000           9,720              50 cái / túi

27 Van LDPE 16 8,500           9,180              50 cái / túi

28 Van LDPE 20 9,000           9,720              50 cái / túi

29 Van khởi thủy LDPE 16 10,000         10,800            50 cái / túi

30 Van khởi thủy LDPE 20 11,000         11,880            50 cái / túi

III

1 Khởi thủy nhỏ giọt 16 2,727           2,945              50 cái / túi

2 Nối ống nhỏ giọt 16 4,200           4,536              50 cái / túi

3
Nối ống nhỏ giọt 16 

/LDPE 16
3,000           3,240              50 cái / túi

4
Nối ren ngoài nhỏ giọt 16 

x 1/2
3,200           3,456              50 cái / túi

5 Bịt ống nhỏ giọt 16 3,000           3,240              50 cái / túi

6
Cút ren ngoài nhỏ giọt      

16 x 1/2
4,200           4,536              50 cái / túi

7
Tê ren ngoài 16 x 1/2     

nhỏ giọt
6,400           6,912              50 cái / túi

8 Van nhỏ giọt 16 9,500           10,260            50 cái / túi

9 Van khởi thủy nhỏ giọt 16 11,000         11,880            50 cái / túi

*  Đơn giá  tính tại kho Công ty . Áp dụng từ ngày 01/07/2023

* Chiều dài cuộn ống có thể thay đổi theo yêu cầu thực tế

PHỤ KIỆN ỐNG NHỎ GIỌT


